
UBND TỈNH LONG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /SGDĐT-GDTrH&GDNN
Vv hướng dẫn tổng kết Đề án tổng thể 
phát triển giáo dục thể chất và thể thao 

trường học giai đoạn 2021-2025

     Long An, ngày      tháng  5 năm 2025

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Giám đốc TT GDTX&KTTH.

Thực hiện Công văn số 1631/BGDĐT-HSSV ngày 14/4/2025 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc hướng dẫn tổng kết Đề án tổng thể phát triển 
giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2021-2025, Sở Giáo dục và 
Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố 
- Tổ chức tổng kết, chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý tổ chức 

Đề án 1076 giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của đơn vị.
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1076 giai đoạn 2021-2025 (theo đề cương 

hướng dẫn báo cáo và phụ lục gửi kèm) về Sở GD&ĐT trước ngày 16/6/2025. 
2. Đối với Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở, Giám đốc 

Trung tâm GDTX&KTTH
- Tổ chức tổng kết Đề án 1076 giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện 

của đơn vị.
- Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1076 giai đoạn 2021-2025 (theo đề cương 

hướng dẫn báo cáo và phụ lục gửi kèm) về Sở GD&ĐT trước ngày 16/6/2025.
Sở GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện, báo cáo 

theo đúng thời gian quy định./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ;
- Phòng HC-QT;
- Phòng GDMN-GDTH (phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, GDTrH&GDNN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Thị Dạ Thảo



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Tổng kết Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai 

đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ

(Kèm theo Công văn số              /SGDĐT-GDTrH&GDNN  ngày     tháng 5 năm 2025 
của Sở Giáo dục và Đào tạo)

PHẦN I:  BÁO CÁO CHUNG
1. Báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1076 giai đoạn 2021-2025
1.1. Công tác tuyên truyền: minh chứng kế hoạch giai đoạn hoặc kế hoạch 

hằng năm nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các 
ngành, gia đình, nhà trường, xã hội đối với phát triển giáo dục thể chất và thể thao 
trường học (GDTC, TTTH); các hội nghị, hội thảo, hoạt động GDTC, TTTH của 
địa phương/đơn vị có sự phối hợp truyền thông của các cơ quan thông tin, truyền 
thông trung ương và địa phương…

1.2. Công tác chỉ đạo và kết quả việc triển khai thực hiện chương trình môn 
học Giáo dục thể chất: Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đối với học 
sinh phổ thông và Chương trình môn học Giáo dục thể chất hằng năm đối với các 
cơ sở giáo dục.

1.3. Công tác phát triển hoạt động TTTH: kết quả tổ chức các hoạt động thể 
thao dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, HSSV tại địa phương/đơn vị; tham gia 
các giải thể thao dành cho HSSV trong nước và quốc tế; thành lập và phát triển 
Câu lạc bộ các môn thể thao cho HSSV trong trường học; tổ chức tập thể dục giữa 
giờ, thể dục buổi sáng; tăng cường công tác phòng chống đuối nước cho HSSV…

1.4. Kết quả tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giáo 
dục thể chất và thể thao trường học: đầu tư xây dựng mới, duy tu sửa chữa, tăng 
cường các thiết bị, dụng cụ phục vụ việc dạy và học, tập luyện ngoài giờ lên lớp 
đáp ứng nhu cầu học tập và rèn luyện của HSSV…  

1.5. Đội ngũ giáo viên GDTC: bảo đảm đủ về số lượng và trình độ chuyên 
môn đạt tiêu chuẩn theo quy định; thực hiện đúng, đủ các chế độ, chính sách hiện 
hành đối với giáo viên, giảng viên GDTC của địa phương/đơn vị; có kế hoạch tổ 
chức và tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ GDTC, TTTH cho đội ngũ…

1.6. Kết quả công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước 
đầu tư cho GDTC, TTTH giai đoạn 2021-2025: cơ sở vật chất, trang thiết bị, các 
giải/hoạt động thể thao dành cho cán bộ quản lý, nhà giáo, HSSV…

1.7. Công tác hợp tác quốc tế: tham gia các hội nghị, hội thảo, hoạt động 
giao lưu trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tăng cường sự hỗ trợ nguồn lực với 
các quốc gia, các tổ chức, cá nhân nước ngoài đối với GDTC, TTTH tại địa 
phương/đơn vị…



2. Đánh giá chung
2.1. Thuận lợi.
2.2. Những khó khăn, tồn tại khi triển khai thực hiện Đề án 1076 giai đoạn 

2021 – 2025.
3. Kiến nghị và đề xuất giải pháp phát triển GDTC và TTTH trong thời gian tới.
PHẦN II: BÁO CÁO SỐ LIỆU
Các Mẫu thống kê dành cho các Phòng GDĐT (Phụ lục 01); các trường 

phổ thông trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX&KTTH (Phụ lục 02)
1. Thực hiện nhiệm vụ truyền thông về giáo dục thể chất và thể thao trường học.
2. Thực hiện chương trình giáo dục thể chất và tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn 

đánh giá xếp loại thể lực theo lứa tuổi.
3. Hoạt động thể thao trường học.
4. Tổ chức và tham gia các giải thể thao dành cho học sinh trong giai đoạn 

2021-2025.
5 Công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ.
6. Thống kê về cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục thể chất, thể thao 

trường học.



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                           Phụ lục 01

 BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI ĐỀ ÁN SỐ 1076 GIAI ĐOẠN 2021-2025

- Đơn vị báo cáo: Phòng Giáo dục và Đào tạo…………………………………………………………………….
- Số điện thoại cán bộ đầu mối khi cần liên hệ: ……………………………………………………………….
- Số liệu tính đến 31/5/2025.

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC

Có kế hoạch tuyên truyền 
về GDTC và TTTH

(có đánh dấu X, không bỏ trống)

Tổng số hội nghị, hội thảo, chuyên đề, sự kiện về 
GDTC và TTTH có sự tham gia hiệu quả của các 
phương tiện thông tin, truyền thông trung ương 

và địa phương (theo từng năm học)

Tổng số tập thể, cá nhân 
được khen thưởng trong 

lĩnh vực GDTC và TTTH 
giai đoạn 2021-2025TT ĐƠN VỊ

Kế hoạch 
giai đoạn

Kế hoạch 
hằng năm

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Tổng 
số

Cấp 
Sở

Cấp Bộ, 
ngành

1 Phòng GDĐT 

2. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ TỶ LỆ HỌC SINH ĐẠT TIÊU CHUẨN 
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC THEO LỨA TUỔI

TT CẤP HỌC Tổng số trường

Tổng số trường thực 
hiện đầy đủ, có hiệu 

quả nội dung, chương 
trình GDTC 2018 

Tỷ lệ % 
đạt được so 

với năm 2020

Tổng số 
học sinh

Tổng số học sinh 
đạt tiêu chuẩn đánh 
giá xếp loại thể lực 
theo lứa tuổi (năm 
học 2024-2025)

Tỷ lệ %
đạt được so 

với năm 2020

1 Tiểu học

2 Trung học cơ sở

3 TH&THCS
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3. HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRƯỜNG HỌC                                                                                                   

NĂM HỌC 2024-2025

TT ĐƠN VỊ Tổng số trường 
học có Câu lạc bộ 
TDTT ngoại khóa 

đang hoạt động

Tỷ lệ% 
đạt được

(tính trên tổng 
số trường)

Tỷ lệ % 
tăng so 
với năm 

2020

Tổng số học 
sinh tham gia 

tập luyện TDTT 
ngoại khóa

Tỷ lệ% 
đạt được
(tính trên 

tổng số HS)

Tỷ lệ % 
tăng so 
với năm 

2020

GHI CHÚ

1 Tiểu học

2 Trung học cơ sở

3 TH&THCS

4. TỔ CHỨC VÀ THAM GIA CÁC GIẢI THỂ THAO DÀNH CHO HỌC SINH TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tỷ lệ % 
so với

 giai đoạn 
2016 - 2020

Tỷ lệ % 
so với giai 

đoạn 2016 - 
2020

Tỷ lệ % 
 so với giai 
đoạn 2016-

2020TT CẤP TỔ CHỨC

Tổng số 
hoạt động 
thể thao do 
đơn vị tổ 

chức trong 
giai đoạn 

2021-2025  Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tổng số lần 
tham gia các 
hoạt động thể 
thao cấp toàn 
quốc do Bộ 
GDĐT tổ 
chức trong 
giai đoạn 

2021-2025 
Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tổng số 
học sinh 
đã tham 
gia trong 
giai đoạn 

2021-
2025  Tăng 

(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tổng số
 hoạt động 
thể thao do 
đơn vị tổ 

chức được hỗ 
trợ bằng 

nguồn XHH

Tổng số 
đoàn thể thao 
tham gia các 
hoạt động thể 
thao cấp toàn 
quốc được hỗ 

trợ bằng nguồn 
XHH

1 Cấp Phòng GDĐT 

2

Cấp trường (Phòng 
GD&ĐT làm đầu 
mối thống kê số 
liệu báo cáo các 
trường TH, THCS 
trên địa bàn)
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5. BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ

6. THỐNG KÊ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, THỂ THAO TRƯỜNG HỌC

SỐ LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG TÍNH ĐẾN NAY

TT CÁC TRƯỜNG Nhà tập/ 
phòng tập 
dành cho 
GDTC

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Sân tập 
ngoài 
trời/

ngoài 
trời có 

mái che

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Bể 
bơi/bể 
bơi di 

động lắp 
ghép

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Tổng số 
trường có 

đầy đủ 
trang thiết 
bị, dụng 
cụ phục 

vụ dạy và 
học môn 
GDTC

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Công 
trình 
được 

xây mới  
(2021-
2025)

Số lượng 
công trình 
xây mới 
được hỗ 

trợ từ 
nguồn xã 
hội hóa 

Tổng số công 
trình do ngành 
TDTT quản lý 
tại địa phương 
được phối hợp 
sử dụng cho  

GDTC và thể 
thao trường 

học 

1 Mầm non
2 Tiểu học
3 Trung học cơ sở
4 TH&THCS

Tỷ lệ % so 
với năm 

2020

Trình độ
(ghi rõ số lượng từng khung)

Tổng số cán bộ, giáo viên GDTC được bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ thông qua các đợt đào tạo ngắn hạn, tập 

huấn chuyên môn (ghi rõ số lượng)

Tỷ lệ % so 
với năm 

2020
TT ĐƠN VỊ

Tổng số 
giáo 
viên 

GDTC 
hiện tại

Tổng 
số giáo 

viên 
dạy 

kiêm 
nhiệm 
GDTC

Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Trình 
độ 

khác
Cấp bộ

Cấp 
tỉnh/
thành

Cấp 
Huyện 
(quận) 

Cấp 
trường

Tổng 
số 

người

Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giả
m

(tỷ lệ 
%)

1 Mầm non
2 Tiểu học
3 Trung học cơ sở
4 TH&THCS
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                           Phụ lục 02 

 BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TẠI ĐỀ ÁN SỐ 1076 GIAI ĐOẠN 2021-2025

- Đơn vị báo cáo: Trường/TT…………………………………………………………………….
- Số điện thoại cán bộ đầu mối khi cần liên hệ: ……………………………………………………………….
- Số liệu tính đến 31/5/2025.

1. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRUYỀN THÔNG VỀ GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ THỂ THAO TRƯỜNG HỌC

Có kế hoạch tuyên truyền 
về GDTC và TTTH

(có đánh dấu X, không bỏ trống)

Tổng số hội nghị, hội thảo, chuyên đề, sự kiện về 
GDTC và TTTH có sự tham gia hiệu quả của các 
phương tiện thông tin, truyền thông trung ương 

và địa phương (theo từng năm học)

Tổng số tập thể, cá nhân 
được khen thưởng trong 

lĩnh vực GDTC và TTTH 
giai đoạn 2021-2025TT ĐƠN VỊ

Kế hoạch 
giai đoạn

Kế hoạch 
hằng năm

2021-
2022

2022-
2023

2023-
2024

2024-
2025

Tổng 
số

Cấp 
Sở

Cấp Bộ, 
ngành

1 Trường/TT ........ 

2. THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ TỶ LỆ HỌC SINH ĐẠT TIÊU CHUẨN 
ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THỂ LỰC THEO LỨA TUỔI

TT Đơn vị

Trường thực hiện đầy đủ, có hiệu quả 
nội dung, chương trình GDTC 2018 (Có 

thì ghi số 1, không thi ghi số 0)

Tỷ lệ % 
đạt được so 

với năm 2020

Tổng số 
học sinh

Tổng số học sinh đạt tiêu 
chuẩn đánh giá xếp loại 

thể lực theo lứa tuổi (năm 
học 2024-2025)

Tỷ lệ %
đạt được so 

với năm 2020

1 Trường/TT .........
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3. HOẠT ĐỘNG THỂ THAO TRƯỜNG HỌC                                                                                                   

NĂM HỌC 2024-2025 GHI CHÚ

TT ĐƠN VỊ Trường học có Câu lạc bộ 
TDTT ngoại khóa đang 

hoạt động (có thì ghi số 1, 
không thì ghi số 0)

Tỷ lệ% 
đạt được

Tỷ lệ % 
tăng so 
với năm 

2020

Tổng số học 
sinh tham gia 

tập luyện TDTT 
ngoại khóa

Tỷ lệ% 
đạt được
(tính trên 

tổng số HS)

Tỷ lệ % 
tăng so 
với năm 

2020

1 Trường ......

4. TỔ CHỨC VÀ THAM GIA CÁC GIẢI THỂ THAO DÀNH CHO HỌC SINH TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Tỷ lệ % 
so với

 giai đoạn 
2016 - 2020

Tỷ lệ % 
so với giai 

đoạn 2016 - 
2020

Tỷ lệ % 
 so với giai 
đoạn 2016-

2020TT Đơn vị

Tổng số 
hoạt động 
thể thao do 
đơn vị tổ 

chức trong 
giai đoạn 

2021-2025 Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tổng số lần tham 
gia các hoạt động 
thể thao cấp toàn 

quốc do Bộ 
GDĐT tổ chức 
trong giai đoạn 

2021-2025 Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tổng số 
học sinh 
đã tham 
gia trong 
giai đoạn 

2021-
2025  Tăng 

(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tổng số
 hoạt động 
thể thao do 
đơn vị tổ 

chức được hỗ 
trợ bằng 

nguồn XHH

Tổng số 
đoàn thể thao 
tham gia các 
hoạt động thể 
thao cấp toàn 
quốc được hỗ 

trợ bằng nguồn 
XHH

1 Trường........
5. BỒI DƯỠNG NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CHO ĐỘI NGŨ

Tỷ lệ % so 
với năm 

2020

Trình độ
(ghi rõ số lượng từng khung)

Tổng số cán bộ, giáo viên GDTC được bồi 
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ thông qua các đợt đào tạo ngắn hạn, tập 

huấn chuyên môn (ghi rõ số lượng)

Tỷ lệ % so 
với năm 

2020
TT ĐƠN VỊ

Tổng số 
giáo 
viên 

GDTC 
hiện tại

Tổng 
số giáo 

viên 
dạy 

kiêm 
nhiệm 
GDTC

Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giảm
(tỷ lệ 
%)

Tiến 
sĩ

Thạc 
sĩ

Đại 
học

Trình 
độ 

khác
Cấp bộ

Cấp 
tỉnh/
thành

Cấp 
Huyện 
(quận) 

Cấp 
trường

Tổng số 
người

Tăng 
(tỷ lệ 
%)

Giả
m

(tỷ lệ 
%)

1 Trường/TT....
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6. THỐNG KÊ VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT, THỂ THAO TRƯỜNG HỌC

SỐ LƯỢNG CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỢC TĂNG CƯỜNG TÍNH ĐẾN NAY

TT Đơn vị
Nhà tập/ 

phòng tập 
dành cho 
GDTC

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Sân tập 
ngoài 
trời/

ngoài 
trời có 

mái che

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Bể 
bơi/bể 
bơi di 

động lắp 
ghép

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Trường 
có đầy đủ 
trang thiết 
bị, dụng 
cụ phục 

vụ dạy và 
học môn 
GDTC

Tỷ lệ 
% tăng 
so với 
2020

Công 
trình 
được 

xây mới  
(2021-
2025)

Số lượng 
công trình 
xây mới 
được hỗ 

trợ từ 
nguồn xã 
hội hóa 

Tổng số công 
trình do ngành 
TDTT quản lý 
tại địa phương 
được phối hợp 
sử dụng cho  

GDTC và thể 
thao trường 

học 

1 Trường/TT ......
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